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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần  
· Tiếng Việt: Cơ sở Khoa học Vật liệu  
· Tiếng Anh: Introduction to Materials Science 
Mã số học phần: 7010201
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
[bookmark: _Hlk36739251]Lý thuyết: 30 			Bài tập: 0 			Thực hành: 0
Thực tập: 0			Đồ án: 0			Tự học: 60
2. Đơn vị quản lí học phần
2.1.   Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
[bookmark: _Hlk32535010]1. ThS Hồ Quỳnh Anh	0102-01
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11. ThS Nguyễn Thị Hậu	0102-17
[bookmark: _GoBack]12. ThS Đinh Văn Thiên	0102-18
2.2.   Bộ môn: Vật lý
2.3.   Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết
3.2. Môn học học trước: Vật lý 1 (7010204)
4. Mục tiêu của học phần:  Cung cấp cho sinh viên kiết thức cơ bản về Vật liệu học.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nghiên cứu tổng quát về vật liệu: Cấu trúc, liên kết, sự chuyển pha và giản đồ pha của vật liệu, sự ăn mòn và chống ăn mòn vật liệu   
4.1.2. Nghiên cứu chuyên sâu đối với một số loại vật liệu chính: vật liệu điện tử và vật liệu nano
4.2.   Kỹ năng
4.2.1. Nắm được vai trò, cấu trúc, liên kết, sự chuyển pha và giản đồ pha của vật liệu, ăn mòn, và chống ăn mòn vật liệu 
4.2.2. Nắm được những tính chất cơ bản, cách chế tạo và phạm vị ứng dụng của một số loại loại vật liệu (vật liệu điện tử và vật liệu nano)    
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Học phần gồm 5 chương với các nội dung chính: Cấu trúc và liên kết trong vật liệu; Sự chuyển pha và giản đồ pha; Ăn mòn và chống ăn mòn vật liệu; Vật liệu điện tử; Vật liệu cấu trúc nano.
- Vận dụng kiến thức để giải bài tập.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lí thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Cấu trúc và liên kết trong vật liệu
	7
	

	1.1.
	Nguyên tử và phân tử  
	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Cấu trúc và liên kết trong vật liệu
	
	

	2.2
	 Kính hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi điện tử quét và hiển vi lực nguyên tử
	
	

	2.3
	Sai hỏng và vai trò của sai hỏng trong vật liệu
	
	

	2.4
	Bài tập
	
	

	Chương 2
	 Sự chuyển pha và giản đồ pha
	4
	

	2.1
	Pha và sự chuyển pha
	
	4.1.1
4.2.1

	2.2
	Hai loại chuyển pha
	
	

	2.3
	Giản đồ pha và giản đồ pha Fe-C
	
	

	2.4
	Bài tập
	
	

	Chương 3
	 Ăn mòn và chống ăn mòn vật liệu
	8
	

	3.1
	Sự ăn mòn vật liệu
	
	4.1.1
4.2.1

	3.2
	Ăn mòn hóa học
	
	

	3.3
	Ăn mòn điện hóa
	
	

	3.4
	Chống ăn mòn
	
	

	3.5
	Bài tập
	
	

	Chương 4
	Vật liệu bán dẫn
	8
	

	4.1
	Chất bán dẫn
	
	4.1.2
4.2.2

	4.2
	Cấu trúc vùng năng lượng
	
	

	4.3
	Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất
	
	

	4.4
	Những cấu trúc cơ bản trong linh kiện bán dẫn
	
	

	4.5
	Phân loại vật liệu bán dẫn
	
	

	4.6
	Bài tập
	
	

	Chương 5
	Vật liệu cấu trúc nano
	3
	

	5.1
	Đặc điểm và tính chất của vật liệu nano
	
	4.1.2
4.2.2

	5.2
	Công nghệ chế tạo vật liệu nano
	
	

	5.3
	Ứng dụng của vật liệu nano
	
	

	5.4
	Vật liệu nano và vật liệu tiên tiến
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lí thuyết kết hợp bài tập.
- Hướng dẫn sinh viên tự học và thảo luận trên lớp. 
8.    Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lí thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 10.
9.     Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (45 phút)
	30%

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lí thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10.   Tài liệu học tập
[1]. Vũ Bá Dũng,  Bài giảng Cơ sở Khoa học Vật liệu.
[2]. W. D. Callister Jr., Materials Science and Engineering:an Introduction. John Wiley and
       Sons, Inc. New York – Chichester Brisbane Toronto-Singapore, 1991
[3]. A. Jacobs and T. F. Kilduff, Engineering Materials Tecnology. Third Editor, Prentice            Hall. Uper Saddle River, New Jersy Columbus, Ohio, 1997
[4]. G. Hornyak, J. Dutta , H. Tibbals, A. Rao, Introduction to Nanoscience, CRC Press, 2008.
[5]. D. Natelson, Nanostructures and Nanotechnology, Cambridge University Press, 2015.
11.   Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	TT
	Nội dung
	Lí thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Cấu trúc và liên kết trong vật liệu 
1.1. Nguyên tử và phân tử  
1.2. Cấu trúc và liên kết trong vật liệu
1.3. Sai hỏng và vai trò của sai hỏng trong vật liệu 
1.4. Kính hiển vi điện tử truyền qua, hiển vi điện tử quét và  lực nguyên tử
1.5. Bài tập
	7

	7
	+ Tài liệu [1]: từ 1.1 đến 1.2, chương 1.
+ Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu về các vấn đề: Các phương pháp phân tích cấu trúc vật liệu, tài liệu [1, 2, 3].

	2
	Chương 2: Sự chuyển pha và giản đồ pha 
2.1. Pha và sự chuyển pha 
2.2. Hai loại chuyển pha 
2.3. Giản đồ pha và giản đồ pha Fe-C 
2.4. Bài tập
	4
	4
	+ Tài liệu [1]: từ 2.1 đến 2.4, chương 2.
+ Ôn tập nội dung chương 2 đã học ở học phần.
+ Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các vấn đề: Giản đồ pha và giản đồ pha của Fe-C tài liệu [1, 2, 3].
- Làm bài tập số 1, 2 của chương 2, tài liệu [1].

	3
	Chương 3: Ăn mòn và phòng chống ăn mòn vật liệu 
3.1.  Sự ăn mòn vật liệu
3.2. Ăn mòn hóa học
3.3.  Ăn mòn điện hóa
3.4.  Chống ăn mòn
3.5. Bài tập
	8
	8
	+ Tài liệu [1]: từ 3.1 đến 3.5, chương 3.
+ Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các vấn đề: ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa trong các tài liệu [1, 2, 3].
- Làm bài tập số 1, 2, 3 của chương 2, tài liệu [1].

	4
	Chương 4: Vật liệu điện tử 
4.1. Vật liệu bán dẫn
4.2. Cấu trúc vùng năng lượng
4.3.  Bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất
4.4.  Những cấu trúc cơ bản trong linh kiện bán dẫn
4.5. Phân loại vật liệu bán dẫn 
4.6. Bài tập
	8
	8
	+ Tài liệu [1]: từ 4.1 đến 4.6, chương 4.
+ Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các vấn đề: bán dẫn tinh khiết và bán dẫn tạp chất trong các tài liệu [1, 2, 3].
- Làm bài tập số 1, 2 của chương 3, tài liệu [1].

	5
	Chương 5:  Vật liệu cấu trúc nano
5.1. Đặc điểm và tính chất  của vật liệu nano 
5.2. Công nghệ chế tạo vật liệu nano
5.3.  Ứng dụng của vật liệu nano 
5.4. Vật liệu nano và vật liệu tiên tiến
	3
	3
	+ Tài liệu [1]: từ 5.1 đến 5.4, chương 5.
+ Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các vấn đề: vật liệu nano trong tài liệu [1, 4, 5].
- Làm bài tập số 1, 2 của chương 4, tài liệu [1].
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